Phần năm. DI TRUYỀN HỌC


Chương I. CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ


Bài 1. GEN, MÃ DI TRUYỀN VÀ QUÁ TRÌNH NHÂN ĐÔI CỦA ADN

	CÂU HỎI
	TRẢ LỜI

	ADN là đại phân tử hữu cơ, có các đơn phân là ………………, gồm 4 loại là ………………….

……………………………………………………………………………………………………

ADN gồm 2 mạch xoắn kép 

	1. Gen là gì?
	

	2. Bản chất của mã di truyền là gì?
	

	3. Vì sao gọi mã di truyền  là mã bộ ba ?
	

	4. 

    Có ………………mã di truyền. Trong đó có ……………….. bộ ba mã hóa axit amin



	5. Mã di truyền có mấy đặc điểm?
Nêu tên các đặc điểm đó?
	

	6. Mã di truyền có tính phổ biến là gì?
	

	7. Mã di truyền có tính  đặc hiệu là gì?
	

	8. Mã di truyền có tính thoái hóa là gì?
	

	9. Mã di truyền có tính liên tục là gì?
	

	10. Các bộ ba kết thúc là những bộ ba nào? Vì sao gọi là bộ ba kết thúc?
	

	11. Bộ ba mở đầu là bộ ba nào? 
   Có chức năng gì?
	

	12. Ở sinh vật nhân thực, bộ ba mở đầu mã hóa axit amin có tên là gì?
	

	13. Ở sinh vật nhân sơ, bộ ba mở đầu mã hóa axit amin có tên là gì?
	

	14. Quá trình nhân đôi ADN diễn ra khi nào?
	

	15. Qúa trình nhân đôi ADN chia thành 3 bước chính là gì?
	

	16. Quá trình nhân đôi ADN diễn ra theo nguyên tắc 
	

	17. Nguyên tắc bổ sung là gì?
	

	18. Nguyên tắc bán bào toàn là gì?
	

	19. Hai mạch của phân tử ADN mẹ tổng hợp mạch mới có gì khác nhau?
	

	20. Vì sao trên mỗi chạc chữ Y chỉ có một mạch của phân tử ADN được tổng hợp liên tục, mạch còn lại được tổng hợp một cách gián đoạn?
	

	21. Các đoạn Okazaki nối với nhau nhờ enzim nào?
	

	22. Vai trò của enzim ADN polimeraza trong quá trình nhân đôi ADN là gì?
	

	23. Mạch mới của ADN  tổng hợp có chiều nào? 
	

	24. Quá trình nhân đôi ADN của sinh vật nhân thực có gì khác với sinh vật nhân sơ?



Bài 2. PHIÊN MÃ VÀ DỊCH MÃ

	CÂU HỎI
	TRẢ LỜI

	1. Kể tên  4 loại nucleotit có trong phân tử ARN?
	

	2.Phiên mã là gì?
	

	3. Mạch nào của phân tử ADN được dùng làm khuôn để phiên mã?
	

	4. ARN thông tin (mARN) có cấu tạo và chức năng gì?
	

	5. ARN vận chuyển (tARN) có cấu tạo và chức năng gì?
	

	6. ARN riboxom (rARN) có cấu tạo và chức năng gì?
	

	7. ARN loại nào mang bộ ba đối mã?
	

	8. Nêu nguyên tắc bổ sung trong quá trình tổng hợp ARN?
	

	9. Enzim ARN polimeraza có nhiệm vụ gì trong quá trình tổng hợp ARN?
	

	10. Sau khi tổng hợp, ARN có chiều nào?
	

	11. Trong quá trình tổng hợp ARN, ở TB nhân sơ và TB nhân thực có gì khác nhau?
	 

	12. Dịch mã là gì?

     Quá trình dịch mã xảy ra ở đâu? 
	

	13. Quá trình dịch mã có mấy giai đoạn?
	

	14. Ở giai đoạn hoạt hóa axit amin, ATP có vai trò như thế nào?

	

	15. Ở sinh vật nhân thực, bộ ba mở đầu quá trình dịch mã là bộ ba nào?
	

	16. Ở sinh vật nhân sơ, aa mở đầu cho việc tổng hợp chuỗi pôlipeptit là aa nào?
	

	17. Bộ ba đối mã trên tARN  bổ sung chính xác với côđon mở đầu  trên mARN là bộ ba nào?
	

	18. Ribôxôm dịch chuyển  như thế nào trên mARN? 
	

	19. Khi nào quá trình dịch mã kết thúc?


	

	20. Sau khi kết thúc dịch mã, điều gì xảy ra đối với axit min mở đầu và riboxom?
	

	21. Polixom là gì? vai trò của polixom?


	

	22. Có những thành phần nào tham gia trực tiếp vào quá trình dịch mã?
	

	23. Vẽ sơ đồ mối liên hệ giữa gen và tính trạng?
	


Bài 3. ĐIỀU HÒA HOẠT ĐỘNG CỦA GEN

	CÂU HỎI
	TRẢ LỜI

	1. Điều hòa hoạt động gen là gì?
	

	2. Ở SV nhân sơ sự  ñieàu hoøa hoaït ñoäng gen chủ yếu ở cấp độ nào?
	

	3. Ôperon là gì?
	

	4. Ôperon có cấu tạo gồm những thành phần nào?
	

	5. Vùng vận hành (O) có chức 
năng gì?

	

	6. Vùng khởi động (P) có chức
 năng gì?
	

	7. Thành phần nào không thuộc ôperon ?
	

	8. Vai trò của gen điều hòa R là gì?

	

	9. Sự điều hòa hoạt động của opêron Lac trong môi trường không có lactôzơ diễn ra như thế nào?
	

	10. Sự điều hòa hoạt động của opêron Lac trong môi trường  có lactôzơ diễn ra như thế nào?
	


Bài 4. ĐỘT BIẾN GEN
	CÂU HỎI
	TRẢ LỜI

	1. Đột biến gen là gì ?
	

	2. Đoät bieán điểm là gì?
	

	3. Thể đột biến là gì?


	

	4. Cho ví dụ về đột biến?


	

	5. Có mấy dạng đột biến điểm?


	

	6. Đột biến gen dạng nào gây hậu quả nghiêm trọng nhất?Vì sao?
	

	7. Nêu cơ chế phát sinh đột biến gen?


	

	8. Guanin dạng hiếm(G*) kết cặp với timin trong nhân đôi ADN tạo nên dạng đột biến gì?


	

	9. 5-Brôm Uraxin (5BU ) có tác dụng gì?

	

	10. Tác nhân vật lí như tia tử ngoại(UV) gây ra tác động nào?

	

	11. Số liên kết hidrô sẽ thay đổi như thế nào trong  trường hợp :

_ Cặp A-T thay bằng cặp G-X thì số liên kết hidrô………………
_ Cặp G-X thay bằng cặp A-T thì số liên kết hidrô………………
_ Cặp A-T thay bằng cặp T-A( hoặc G-X thay bằng cặp X-G ) thì số liên kết hidrô………………


	12. Hậu quả của đột biến gen phụ thuộc vào những yếu tố nào?

	

	13. Đột biến gen có vai trò gì đối với tiến hóa?

	

	14. Có phải tất cả đột  biến gen khi phát sinh đều thể hiện ra kiểu hình của cơ thể?
	


Bài 5. NHIỄM SẮC THỂ VÀ ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NHIỄM SẮC THỂ

	CÂU HỎI
	TRẢ LỜI

	1. Mỗi loài sinh vật có bộ NST đặc trưng bởi
	

	2. Hình thái NST  biến đổi qua các kì của quá trình phân bào nhưng quan sát rõ nhất ở kì nào ?
	

	3. NST có cấu trúc như thế nào ?

	

	4. Vùng đầu mút của NST có tác
 dụng gì ?
	

	5. Tâm động của NST có đặc điểm gì ?
	

	6. Thành phần hoá học chính của NST ở sinh vật nhân thực là 
	

	7. Cấu trúc NST ở sinh vật nhân sơ là
	

	8. Đơn vị cấu tạo cơ bản của NST là 
	

	9. Một nuclêôxôm gồm  những thành phần nào?

	

	10. Mỗi NST chứa một phân tử ADN dài gấp hàng nghìn lần so với đường kính của nhân tế bào do
	

	11. Sự thu gọn cấu trúc không gian của NST giúp thuận lợi 


	

	12. Cấu trúc của NST ở sinh vật nhân thực có các mức xoắn theo trật tự



	13. Đột biến cấu trúc NST là gì ?
	

	14. Cơ chế phát sinh đột biến cấu trúc NST
	

	15. Kể tên các dạng đột biến cấu trúc NST ?
	

	16. Hậu quả của đột biến mất đoạn
	

	17Bệnh ung thư máu nguyên nhân do…………………………………………………………….

    Hội chứng tiếng mèo kêu nguyên nhân do ……………………………………………………



	18. Đột biến lặp đoạn NST là gì ?
	

	19. Hậu quả của đột biến lặp đoạn ?
	

	20. Cho VD về ứng dụng của đột biến lặp đoạn ?
	

	21. Đột biến đảo đoạn NST là gì ?
	

	22. Đột biến chuyển đoạn NST là
	

	23. Ý nghĩa của đột biến chuyển đoạn ?
	


Bài 6. ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NHIỄM SẮC THỂ

	CÂU HỎI
	TRẢ LỜI

	1. Có mấy dạng đột biến NST?
	

	2. Đột biến số lượng NST là 
	

	3. Có mấy dạng Đột biến số lượng NST 
	

	4. Cơ chế phát sinh đột biến số lượng NST 
	

	5. Đột biến lệch bội là gì ?
	

	6. Trường hợp cơ thể SV có 1 cặp NST giảm 1 chiếc là thể……..….. có số NST là…………
7. Trường hợp cơ thể SV có 1 cặp NST tăng thêm 1 chiếc là thể…….., có số NST là…………….

	8. Cô cheá naøo daãn ñeán söï hình thaønh theå 2n+1 hoaëc 2n – 1?
	

	9. Sự không phân li của1 cặp NST tương đồng ở TB sinh dưỡng làm xuất hiện : một phần cơ thể mang ñoät bieán  lệch bội và hình thành thể khảm

	10. Hội chứng Đao thuộc dạng ĐB ……………... trên NST………… thuộc dạng ………………..., nguyên nhân ………………………, người bệnh Đao có số NST là……

	11.Hội chứng Tocno thuộc dạng ĐB ……………. trên NST…………., thuộc dạng ………………..., nguyên nhân ………………………., người bệnh Đao có số NST là…………

	12. Hội chứng Clainphento thuộc dạng ĐB………………. trên NST…………., thuộc dạng ………………..., nguyên nhân ………………………., người bệnh Đao có số NST là…………

	13. Có mấy dạng đột biến đa bội
	

	14. Tự đa bội là gì?
	

	15. Cơ chế phát sinh thể đột biến chẵn và đột biến lẻ
	


	16. Dị đa bội là gì?
	

	17. Thế nào là thể song nhị bội?
	

	18. Nêu tóm tắt TN của Karpechenco
	

	19. Trong tự nhiên , đa bội thể thường gặp phổ biến ở



	20. ĐB đa bội lẻ có đặc điểm gì ? Trong công tác giống, hướng tạo ra những giống cây trồng tự đa bội lẻ thường được áp dụng đối với những loại cây nào? 
	

	21. Chất côxisin thường được dùng để gây đột biến  đa bội vì sao?
	

	22. Vì sao con lai khác loài thường bất thụ?
	

	23. Một loài có bộ NST 2n = 14. Hỏi số NST ở thể ba…………………, thể một………………..

                                                                       tam bội………………. , tứ bội………………….

 Ở loài thực vật có bộ NST 2n=18, dự ñoán tối ña có bao nhiêu thể một nhiễm: ……….


Chương II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN
Bài 8. QUY LUẬT MENĐEN: QUY LUẬT PHÂN LI

Lưu ý:

_ Tính trạng là nhöõng ñaëc ñieåm cuï theå veà hình daïng, caáu taïo, sinh lí cuûa cô theå SV

_ Caëp tính traïng töông phaûn: laø caëp tính traïng goàm 2 traïng thaùi khaùc nhau cuûa cuøng 1 loaïi tính traïng vaø do cuøng 1 gen qui ñònh.
      VD: ÔÛ ñaäu haø lan, haït vaøng vaø haït xanh laø caëp tính traïng töông phaûn

_ Kiểu gen là toå hôïp toaøn boä caùc gen trong trong tế bào của cơ thể sinh vật.

_  Kiểu hình là tổ hợp toàn bộ các tính trạng và đặc tính của cơ thể.

_Thể dồng hợp là cơ thể mang 2 hoặc nhiều alen giống nhau của cùng một gen.( AA, aa)
_ Thể dị hợp là cơ thể mang 2 hoặc nhiều alen khác nhau của cùng một gen.(Aa)
_ Mỗi gen chiếm 1 vị trí xác định trên NST được gọi là locut.

_ Mỗi gen có thể tồn tại ở các trạng thái khác nhau và mỗi trạng thái đó gọi là alen.
	
CÂU HỎI

	TRẢ LỜI

	1. Đối tượng thí nghiệm của Menđen là 

	2. Phương pháp nghiên cứu các quy luật DT của Menđen gồm các bước theo trình tự sau:


	- Bước 1:

- Bước 2:

- Bước 3:

- Bước 4:



	4. Lai thuận nghịch là gì? 
Các phép lai thuận nghịch theo Menđen thường kết quả
	

	5. Theo quan niệm của Menđen, mỗi tính trạng của cơ thể do
	

	6. Nội dung quy luật phân li?
	

	7.Cơ sở tế bào học của quy luật phân li?
	

	8. Điều kiện nghiệm đúng của quy luật phân li
	

	9. Lai phân tích là gì?

	

	10. Để cho các alen của một gen phân li đồng đều về các giao tử, 50% giao tử chứa alen này, 50% giao tử chứa alen kia thì cần có điều kiện gì?



	Trường hợp trội hoàn toàn

	Trường hợp trội không hoàn toàn



Bài 9. QUY LUẬT MENĐEN: QUY LUẬT PHÂN LI ĐỘC LẬP

Thí nghiệm lai hai tính trạng:
                                           PTc: Vàng,Trơn ( AABB) x Xanh,Nhăn (aabb)

                                           G: 
                                           F1 :     100% Vàng – Trơn (AaBb)
                                           F1 tự thụ phấn: Vàng,Trơn ( AaBb)  x Vàng,Trơn (AaBb)

                                          G: 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


F2 : coù …….kieåu hình  vôùi tæ leä………………………………………………………………….
       coù …….. kieåu gen  vôùi tæ leä………………………………………
	2. Nếu các tính trạng di truyền độc lập nhau thì  F2 phải có tỉ lệ kiểu hình  bằng
3. Nội dung qui luật phân li độc lập



	4. với n là số cặp dị hợp, ta có :             Số loại giao tử:
+ Số loại kiểu hình:                             + Tỉ lệ kiểu hình: 
+ Số loại kiểu gen:                              + Tỉ lệ kiểu gen:


	5. Cơ sở tế bào học của quy luật phân li độc lập là


	

	6. Ý nghĩa thực tiễn của quy luật phân li độc lập là gì?


	

	7. Điều kiện nghiệm đúng của quy luật phân li
	

	8. Biến dị tổ hợp là gì ?
	

	9. Tìm kết quả kiểu gen, kiểu hình  của phép lai : 
                             P: Vàng,Trơn ( AaBb) x Xanh,Nhăn (aabb)




Bài 10: TƯƠNG TÁC GEN VÀ TÁC ĐỘNG ĐA HIỆU CỦA GEN
	1. Tương tác gen là gì?
	

	2. Thí nghiệm 



	3. Nhận xét TN phân li độc lập và tương tác gen bổ sung
	Giống nhau:
Khác nhau:



	4. Giải thích 



	5. Cách nhận biết tương tác gen: khi có sự biến đổi tỉ lệ kiểu hình ở  F2  



	6. Nội dung quy luật:


	7. Tương tác cộng gộp 
	

	8. Màu da người 



	9. Cách nhận biết tác động cộng gộp


	9. Tác động đa hiệu
	

	10. Nêu cơ chế gây bệnh  hồng cầu hình lưỡi liềm 
	


Chú ý: Tương tác gen và gen đa hiệu không phủ nhận học thuyết Menđen mà chỉ mở rộng thêm học thuyết Menđen.

Bài 11: LIÊN KẾT GEN VÀ HOÁN VỊ GEN
	Thí nghiệm liên kết gen


	Thí nghiệm hoán vị gen



	1. Nhận xét về kết quả trong phép lai phân tích của Menden với phép lai phân tích của Moorgan 

Giống nhau:

Khác nhau:

	Phân li độc lập
	Liên kết gen
	Hoán vị gen

	
	
	

	2. Nhóm gen liên kết là gì?
Số lượng nhóm gen liên kết của một loài thường bằng



	3. Cơ sở tế bào học của hoán vị gen
	

	4. Đặc điểm của hoán vị gen
	

	5. Ý  nghĩa của liên kết gen ?
	

	6. Ý nghĩa của hoán vị gen ?
	

	7. Bản đồ di truyền là gì ? 
Đơn vị ?
	

	8. Bản đồ di truyền có lợi ích gì 
	


Bài 12. DI TRUYỀN LIÊN KẾT VỚI GIỚI TÍNH

VÀ DI TRUYỀN NGOÀI NHÂN
	1.NST giới tính là gì?
	

	2. SV nào có cặp NST ở con đực là  XY, con cái là XX:                                     

                                          con đực là  XX, con cái XY:

                                           con đực là  OX, con cái XX:

	3.Thí nghiệm 
 

	4. Nhận xét. Giải thích



	5. Đặc điểm di truyền của tính trạng do gen nằm trên NST X quy định là 


	6. Kể tên những bệnh tật nào ở người DT liên kết với NST X?
	

	7. Đặc điểm di truyền của gen trên NST Y là 


	8. Kể tên những bệnh tật ở người DT liên kết với NST Y?
	

	9. Nêu ý nghĩa của DT liên kết với giới tính
	

	10. DT ngoài nhân do nhà bác học nào phát hiện                                     

     Đối tượng thí nghiệm là 

	11. Thí nghiệm DT ngoài nhân


	12. Nhận xét kết quả thí nghiệm?Giải thích?
	

	13. Bệnh động kinh ở người nguyên nhân do đâu? đặc điểm di truyền như thế nào?
	

	14. Làm thế nào để biết được 1 bệnh nào đó ở người là do gen lặn trên NST giới tính X hay do gen trên NST thường quy định?
	

	15- Làm thế nào để biết được tính trạng nào đó là do gen trong nhân hay gen nằm ngoài nhân quy định
	


Bài 13. ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG LÊN SỰ BIỂU HIỆN CỦA GEN
	Câu hỏi
	Trả lời

	1.Mối quan hệ giữa gen và tính trạng được thể hiện qua sơ đồ:



	2. Kiểu hình được tạo thành do đâu ?
	

	3.Nguyên nhân dẫn đến bệnh pheninketo niệu? Cách chữa trị?
	

	4.Mức phản ứng của kiểu gen là gì ?
	

	5. Tính trạng có mức phản ứng rộng là….

    Tính trạng có mức phản ứng hẹp là…..

	6. Để xác định được mức phản ứng của 1 kiểu gen cần phải làm gì ?
	

	7. Mức phản ứng phụ thuộc vào đặc điểm nào ?
	

	8. Sự mềm dẻo kiểu hình (còn gọi là thường biến ) là gì?
	

	9.Cho ví dụ về thường biến 
	

	10.Nêu điểm khác nhau giữa thường biến và đột biến

                  Thường biến                                                                       Đột biến




Chương III. DI TRUYỀN HỌC QUẦN THỂ
Bài 16,17: CẤU TRÚC DI TRUYỀN QUẦN THỂ
	1.Quần thể là gì?
	

	2. Một quần thể có vốn gen đặc trưng. Vốn gen là gì?
	

	3.Vốn gen được thể hiện qua các đặc điểm nào?
	

	4. Tần số alen của 1 gen nào đó được tính bằng 



	5. Tần số của 1 loại KG nào đó trong QT được tính bằng 



	6. Gọi n là số lần tự thụ phấn, thành phần  kiểu gen của QT sẽ là:

             Aa =                                         AA=                                   aa = 



	7. Thành phần kiểu gen của QT tự thụ phấn hoặc giao phối gần qua các thế hệ thay đổi theo hướng nào?
	

	8. Giao phối gần là gì?
	

	9. QT ngẫu phối là gì?
	

	10.QT ngẫu phối có đặc điểm di truyền  như thế nào? 
	

	11. Định luật Hacđi-Vanbec?
	

	12. Để QT ở trạng thái cân bằng cần những  điều kiện nào?
	

	13. Ý nghĩa thực tế của định luật Hacđi- Vanbec?
	


Chương IV. ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC
Bài 18: CHỌN GIỐNG VẬT NUÔI VÀ CÂY TRỒNG DỰA

 TRÊN NGUỒN BIẾN DỊ TỔ HỢP
	1. Muốn có thể tạo được giống mới, cần có nguyên liệu là gì?
	

	2. Tạo giống thuần dựa trên nguồn biến dị tổ hợp gồm những bước nào?
	

	3.Dùng phương pháp nào để tạo giống thuần chủng?
	

	4. Ưu thế lai là gì?
	

	5. Dùng giả thuyết nào để giải thích cơ sở DT của ưu thế lai?
	

	6. Giả thuyết siêu trội là gì?
	

	7. Ưu thế lai biểu hiện cao nhất ở 


	8. Vì sao không sử dụng con lai có ưu thế lai để làm giống?
	

	9. Lai hai dòng thuần chủng với nhau sẽ luôn cho ra con lai có ưu thế lai cao đúng hay không?giải thích?
	

	10. Nêu phương pháp tạo ưu thế lai 
	


Bài 19: TẠO GIỐNG MỚI BẰNG PHƯƠNG PHÁP

 GÂY ĐỘT BIẾN VÀ CÔNG NGHỆ TẾ BÀO

	1. Trình bày quy trình tạo giống mới bằng phương pháp gây đột biến?
	

	2. Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến có hiệu quả đối với 

	3. Sử dụng hóa chất ………………….để tạo giống bằng phương pháp gây đột biến. Vì 



	4- Nêu các thành tựu tạo giống thực vật  bằng phương pháp gây đột biến 
	

	5- Trình bày quy trình tạo giống cây khác loài bằng phương pháp lai tế bào xôma
	

	6- Tế bào trần là gì? 
	

	7-Nuôi cấy hạt phấn: Từ 1 TB đơn bội tạo nên các mô đơn bội ,sau đó xử lý hóa chất sẽ có kết quả …………………………………………

	8- Nhà bác học nào đã tạo ra cừu đôly? Tạo ra bằng phương pháp nào 
	

	9- Cấy truyền phôi là gì?
	

	10- Công nghệ tế bào thực vật  có ý nghĩa gì?Nêu một số thành tựu của công nghệ tế bào?
	


Bài 20: TẠO GIỐNG BẰNG CÔNG NGHỆ GEN
	1.Công nghệ gen là gì ?
	

	2.Kỉ thuật  chuyển gen là gì ?
	

	3.Các bước  tiến hành trong kỉ thuật chuyển gen 
	

	4.Thể truyền có đặc điểm gì?
	

	5.Thể truyền có thể là …



	6.Plasmit là gì?
	

	7.Để tạo ADN tái tổ hợp ,cần phải làm gì ?
	

	8.Enzim nối và cắt được sử dụng trong kỉ thuật  tạo ADN tái tổ hợp là gì?
	

	9.ADN tái tổ hợp gồm những thành phần nào ?
	

	10.Muốn đưa ADN tái tổ hợp vào trong tế bào nhận  làm cách nào ?
	

	11.Làm cách nào để có thể phân lập dòng tế bào chứa ADN tái tổ hợp?
	

	12. Sinh vật  biến đổi gen là gì ?

	

	13.Có thể làm biến đổi hệ gen của  sinh vật bằng cách nào ?
	

	14.Nêu một vài thành tựu tạo giống bằng công nghệ gen?
	

	15. Cách tiến hành để tạo động vật chuyển gen ?


	

	16- Người ta phải dùng thể truyền để chuyển 1 gen từ tế bào  này sang tế bào khác vì sao ?
	


Chương V. DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI

Bài 21. DI TRUYỀN Y HỌC

	1.Bệnh di truyền phân tử là gì ?
	

	2. Kể tên các bệnh di truyền phân tử ?
	

	3. Bệnh Pheninketo niệu 



	4. Hội chứng bệnh là gì ?
	

	5. Nguyên nhân nào dẫn đến hội chứng Đao ?
	

	6. Biểu hiện của người bị hội chứng Đao ?
	

	7. Bệnh ung thư là gì ?
	

	8. Nguyên nhân gây nên bệnh ung thư?
	

	9.Vì sao khi đột biến làm gen tiền ung thư chuyển thành gen ung thư thường bệnh không di truyền ? 
	


                                  Bài 22. BẢO VỆ VỐN GEN CỦA LOÀI NGƯỜI VÀ
 MỘT SỐ VẤN ĐỀ XÃ HỘI CỦA DI TRUYỀN HỌC

	1.Hãy nêu các biện pháp để bảo vệ vốn gen?
	

	2. Xét nghiệm trước sinh bằng cách chọc dò dịch ối và sinh thiết tua nhau thai nhằm mục đích gì?
	

	3. Mục đích của tư vấn di truyền và việc sàng lọc trước sinh? 
	

	4. Kể tên các biện pháp xét nghiệm trước sinh?
	

	5.Liệu pháp gen là gì?
	

	6.Hệ số thông minh (IQ) là gì?
	


Phaàn VI: TIEÁN HOÙA
CHÖÔNG I: BAÈNG CHÖÙNG TIEÁN HOÙA
Baøi 24: BAÈNG CHÖÙNG TIEÁN HOÙA
	1.Có các bằng chứng nào về sự tiến hóa của sinh giới . Bằng chứng nào có tính thuyết phục nhất?
	

	2.Cô quan töông ñoàng là?
	

	3. Cho ví dụ các cặp cơ quan tương đồng?
	

	4. Cô quan thoaùi hoùa  laø gì?
	

	5.Cho ví dụ cơ quan thoái hóa?
	

	6. Cơ quan tương tự là gì?
	

	7.Cho ví dụ các cặp cơ quan tương tự?
	

	8. Có những bằng chứng sinh học phân tử nào ?
	

	9. Bằng chứng tế bào là gì?
	


BAØI 25: HOÏC THUYEÁT  DACUYN

	1.Nguyên nhân tiến hóa 
	

	2. Cơ chế tiến hóa 

	

	3. Sự hình thành đặc điểm thích nghi

	

	4. Loaøi môùi ñöôïc hình thaønh 
	

	5. Toàn taïi chuû yeáu
	

	6.Chọn lọc tự nhiên                                                                                 Chọn lọc nhân tạo



	7.Ý nghĩa của học thuyết Đacuyn.

	

	8. Theo Dacuyn đối tượng tác động của chọn lọc tự nhiên là

                            Nguyên liệu của tiến hóa là


Bài 26: THUYẾT TIẾN HÓA TỔNG HỢP HIỆN ĐẠI
	1.Thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại gồm những nội dung nào ?
	

	2.Nội dung tiến hóa nhỏ
	

	3.Nội dung tiến hóa lớn
	

	4.Đơn vị cơ sở ,đơn vị của tiến hóa là gì ?
	

	5.Ranh giới giữa tiến hóa nhỏ và tiến hóa lớn là 



	6.Nguồn nguyên liệu của tiến hóa là 

   Nguồn nguyên liệu sơ cấp là….
   Nguồn nguyên liệu thứ cấp là            

	7.Nhân tố tiến hóa là gì ?

   Kể tên các nhân tố tiến hóa ?
	

	8.Vì sao đột biến được xem là một loại nhân tố tiến hóa ?
Tần số đột biến là bao nhiêu ?
	

	9.Tại sao ĐB gen thường có hại cho SV nhưng vẫn có vai trò quan trọng trong tiến hóa ?
	

	10. Nhân tố tiến hóa nào làm xuất hiện alen mới ?
	

	11.Di –nhập gen là gì ?
	

	12. Di nhập gen có vai trò gì trong tiến hóa ?
	

	13. Nhân tố tiến hóa nào là nhân tố tiến hóa có hướng ?
	

	14.Thực chất CLTN là gì ?
	

	15.CLTN làm thay đổi tần số alen nhanh khi….
     CLTN làm thay đổi tần số alen chậm khi….

	16.Tác động của CLTN như thế nào lên sự biến đổi kiểu gen và kiểu hình?
	

	17. Yếu tố ngẫu nhiên có vai trò gì trong tiến hóa ?
	

	18. Nhân tố tiến hóa nào không làm thay đổi tần số alen mà chỉ làm thay đổi thành phần KG ?
	

	19. Giao phối không ngẫu nhiên bao gồm những hình thức nào ?
	

	20.Giao phối không ngẫu nhiên làm thành phần kiểu gen theo hướng nào ? 
	

	21. Kết quả của giao phối không ngẫu nhiên trong tiến hóa là gì?
	

	22. Có những nhân tố tiến hóa nào làm nghèo vốn gen ?
	


Bài 28:  LOÀI 
	1.Khái niệm loài sinh học ?
	

	2. Sử dụng tiêu chuẩn nào để phân biệt các loài giao phối ?
	

	3. Sử dụng tiêu chuẩn nào để phân biệt các loài vi khuẩn?
	

	4. Khái niệm cơ chế cách li sinh sản là gì ?
	

	5. Có mấy hình thức cách li sinh sản ?
	

	6. Cách li trước hợp tử thực chất là gì ?
	

	7. Kể tên các hình thức cách li trước hợp tử ?
	

	8. Cách li cơ học là gì ? 
	

	9. Cho ví dụ hình thức cách li cơ học ?
	

	10. Cho ví dụ hình thức cách li sau hợp tử ?
	

	11. Vai trò của các cơ chế cách li?
	


BÀI 29  + 30          QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH LOÀI MỚI
	1.Có mấy con đường hình thành loài mới?Kể ra?
	

	2. Hình thành loài mới bằng con đường nào chậm nhất?
	

	3. Nhaân toá  tröïc tieáp gaây ra sự phaân hoaù voán gen cuûa quần thể trong hình thành loài bằng cách li địa lí là:     


	4. Hình thành loài mới bằng con đường địa lí gặp ở sinh vật nào?
	

	5. Kể tên các con đường hình thành loài mới cùng khu vực địa lí ? 
	

	6. Hình thành loài bằng cách li tập tính gặp ở sinh vật nào?
	

	7. Hình thành loài bằng  cách li
 sinh thái gặp ở sinh vật nào?

	

	8. Cho ví dụ hình thành loài 
bằng  cách li sinh thái?

	

	9. Hình thành loài mới bằng con đường nào nhanh nhất?
	

	10. Hình thành loài bằng lai xa và đa bội hóa gặp ở sinh vật nào?   
	

	11. Lai xa là gì? Vì sao con lai xa thường bất thụ? 
	

	12. Đa bội hóa là gì?
	

	13. Thể song nhị bội là gì? 
	

	14. Nêu một số thành tựu tạo giống mới bằng con đường lai xa và đa bội hóa?
	


CHƯƠNG II : SỰ PHÁT SINH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA SỰ SỐNG

Bài 32       NGUỒN GỐC SỰ SỐNG

	1. Quá trình tiến hoá của sinh giới được chia mấy giai đoạn? Kể tên? 

	

	2. Tiến hóa hóa học  là gì?
	

	3. Thí nghiệm của Mi lơ và U rây đã  xử lí hỗn hợp khí  gì?
	

	4. Trong khí quyeån nguyeân thuyû cuûa Traùi Ñaát ñaõ coù caùc chaát khí nào?
	

	5. Năng lượng chủ yếu trong giai đoạn tiến hóa hóa học từ đâu?
	

	6. Trong giai đoạn đầu tiên phân tử nào lưu giữ thông tin di truyền? Tại sao?
	

	7. Tiến hóa tiền sinh học là gì?
	

	8. Böôùc tieán boä quan troïng trong giai đoạn tiến hóa tiền sinh học là gì?
	

	9. Tiến hóa  sinh học là gì?
	

	10.Vì sao ngaøy nay söï soáng khoâng hình thaønh baèng con ñöôøng voâ cô (hoùa hoïc)? 
	


BAØI 33 : SÖÏ PHAÙT TRIEÅN CUÛA SINH GIÔÙI QUA CAÙC ÑAÏI ÑÒA CHAÁT
	1.Hóa thạch là gì?
	

	2. Vai trò cuûa caùc hoaù thaïch trong nghieân cöùu lòch söû phaùt trieån cuûa sinh giôùi?

	

	3. Kế tên caùc ñaïi ñòa chaát?( xếp theo thứ tự từ xưa tới nay)
	

	4. Nêu đặc điểm của đại Thái cổ?
	

	5. Nêu đặc điểm của đại Nguyên sinh?
	

	6. Nêu đặc điểm của đại Cổ sinh?
	

	7. Nêu đặc điểm của đại Trung sinh?
	

	8. Nêu đặc điểm của đại Tân sinh?
	


BÀI 34: SỰ PHÁT SINH  LOÀI NGƯỜI
	1. Nêu các bằng chứng về nguồn gốc động vật của loài người.


	

	2. Trong bộ Linh trưởng, người có quan hệ gần gũi với loài nào?
	

	3. Các dạng vượn người hóa thạch và quá trình hình thành loài người?

	

	4. Caùc baèng chöùng hoaù thaïch cho thaáy loaøi ngöôøi hieän ñaïi sinh ra ở đâu?
	


Phần bảy : SINH THÁI HỌC

                                   Chương I : CÁ THỂ VÀ QUẦN THỂ SINH VẬT

Bài 35 : MÔI TRƯỜNG SỐNG VÀ CÁC NHÂN TỐ SINH THÁI

	1.Môi trường là gì?
	

	2. Kể tên các loại môi trường?
	

	3.Nhân tố sinh thái là gì?
	

	4. Nhân tố sinh thái bao gồm những nhóm nào?Cho ví dụ ?
	

	5. Giới hạn sinh thái là gì?
	

	6. Khoảng thuận lợi là gì?
	

	7. Khoảng chống chịu là gì?
	

	8. Cá rô phi có giới hạn sinh thái về nhiệt độ là bao nhiêu?
	

	9. Ổ sinh thái là gì?
	

	10. Cho ví dụ ổ sinh thái?
	

	11. Nơi ở là gì?
	


Bài  36 : QUẦN THỂ SV VÀ MỐI QUAN HỆ

GIỮA CÁC CÁ THỂ TRONG QUẦN THỂ

	1.Quần thể là gì?
	

	2. Cho ví dụ quần thể 
	

	3.Quần thể phân bố ở một nơi nhất định gọi là gì?
	

	4. Quần thể có mấy mối quan hệ?
	

	5. Cho ví dụ quan hệ hỗ trợ
	

	6.Ý nghĩa của quan hệ hỗ trợ trong quần thể ?
	

	7. Quan hệ cạnh tranh xảy ra khi nào? 
	

	8. Ý nghĩa của quan hệ cạnh tranh trong quần thể?
	

	9. Cho ví dụ quan hệ cạnh tranh?
	


BÀI 37+38 : CÁC ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA QUẦN THỂ SV

	1.Quần thể có các đặc trưng nào?
Đặc trưng nào quan trọng nhất?
	

	2.Tỉ lệ giới tính là gì?
	

	3. Tuổi quần thể là gì?
	

	4. Tuổi sinh lí là gì?
	

	5. Tuổi sinh thái là gì?
	

	6. Quần thể chia thành các nhóm tuổi nào?
	

	7. Có mấy dạng tháp tuổi?
	

	8. Tháp tuổi phát triển có nhóm tuổi trước sinh sản ...                     các nhóm tuổi còn lại 
     Tháp tuổi ổn định  có nhóm tuổi trước sinh sản .........                 các nhóm tuổi còn lại
    Tháp tuổi suy thoái  có nhóm tuổi trước sinh sản .........               các nhóm tuổi còn lại


	9. Có mấy kiểu phân bố cá thể trong quần thể?
Kiểu phân bố nào phổ biến nhất?
	

	10. Phân bố theo nhóm có đặc điểm, ý nghĩa gì?
	

	11.Cho ví dụ sinh vật phân bố theo nhóm ?
	

	12. Phân bố  đồng đều có đặc điểm, ý nghĩa gì?
	

	13. Cho ví dụ sinh vật phân bố đồng đều?
	

	14. Phân bố  ngẫu nhiên có đặc điểm, ý nghĩa gì?
	

	15. Cho ví dụ sinh vật phân bố  ngẫu nhiên?
	

	16. Mật độ cá thể của quần thể là gì?
	

	17. Mật độ cá thể ảnh hưởng tới các đặc điểm sinh thái nào của quần thể
	

	18. Kích thước của quần thể là gì?
	

	19. Kích thước tối thiểu của quần thể là gì?
	

	20. Kích thước tối đa của quần thể là gì?
	

	21. Nhân tố nào ảnh hưởng đến kích thước của quần thể?
	

	22. Quần thể tăng trưởng theo tiềm năng sinh học như thế nào?
	

	23. Quần thể tăng trưởng thực tế như thế nào?
	


BÀI 39: BIẾN ĐỘNG SỐ LƯỢNG CÁ THỂ CỦA QUẦN THỂ SV
	1. Biến động số lượng cá thể của quần thể là gì? Có mấy hình thức?
	

	2. Biến động theo chu kỳ là gì?
	

	3. Cho ví dụ biến động theo chu kỳ ?
	

	4. Biến động không theo chu kỳ là gì?
	

	5. Cho ví dụ biến động không theo chu kỳ là gì?
	

	6. Nhóm các nhân tố vô sinh tác động trực tiếp lên sinh vật mà ......................................... 

    Nhóm các nhân tố hữu sinh luôn bị chi phối...................................

	7. Nhân tố hữu sinh nào ảnh hưởng rất lớn đến sự biến động của quần thể?
	

	8. Quần thể trong tự nhiên luôn có xu hướng?
	

	9. Quần thể đạt trạng thái cân bằng khi nào?
	


CHƯƠNG II: 
QUẦN XÃ SINH VẬT

Bài 40 : QUẦN XÃ SINH VẬT 

VÀ MỘT SỐ ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA QUẦN XÃ SV

	1.Quần xã sinh vật là gì?
	

	2. Cho ví dụ về quần xã?
	

	3. Các loài sinh vật trong quần xã có quan hệ chặt chẻ với nhau về mặt 


	4.Đặc trưng của quần xã là gì? 
	

	5. Thành phân loài của quần xã thể hiện qua 


	6. Thế nào là loài ưu thế?
	

	7. Thế nào là loài đặc trưng?
	

	8. Có mấy kiểu phân bố trong quần xã?
	

	9.Phân bố trong quần xã  có ý nghĩa gì?
	

	10. Kể tên các mối quan hệ trong quần xã? 
	

	11. Quan hệ hỗ trợ có đặc điểm gì?
	

	12. Kể tên các hình thức có trong mối quan hệ hỗ trợ?
	

	13. Thế nào là quan hệ cộng sinh? 
	

	14. Cho ví dụ quan hệ cộng sinh?
	

	15. Thế nào là quan hệ hợp tác?
	

	16. Cho ví dụ quan hệ hợp tác?
	

	17. Thế nào là quan hệ hội sinh?
	

	18. Cho ví dụ quan hệ hội sinh?
	

	19. Đặc điểm của quan hệ đối kháng là gì?
	

	20. Kể tên các hình thức có trong quan hệ đối kháng?
	

	21. Thế nào là quan hệ kí sinh? 
	

	22. Cho ví dụ quan hệ kí sinh?
	

	23. Ứ chế cảm nhiễm là gì?
	

	24. Cho ví dụ về ức chế cảm nhiễm?
	

	25. Cho ví dụ về quan hệ cạnh tranh khác loài
	

	26. Cho ví dụ về quan hệ sinh vật ăn sinh vật 
	

	27. Khống chế sinh học là gì? 
	

	28. Nêu ứng dụng của khống chế sinh học trong nông nghiệp?
	


Bài 41 :DIEÃN THEÁ SINH THAÙI

	1.Diễn thế sinh thái là gì?
	

	2.Diễn thế nguyên sinh là gì?


	

	3. Giai đoạn khởi đầu và kết quả của diễn thế nguyên sinh?
	

	4. Ví dụ diễn thế nguyên sinh?
	

	5. Diễn thế thứ sinh là gì? 
	

	6. Giai đoạn khởi đầu và kết quả của diễn thế thứ sinh?
	

	7. Ví dụ diễn thế thứ sinh?
	

	8. Nguyên nhân gây diễn thế sinh thái? 
	


CHƯƠNG III: HỆ SINH THÁI , SINH QUYỂN  

VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Baøi 42 :HEÄ SINH THAÙI

	1.Thế nào là hệ sinh thái?
	

	2. Cho ví dụ về hệ sinh thái?
	

	3. Nêu các thành phần chính có trong hệ sinh thái?
	

	4. Thành phần hữu sinh gồm những thành phần nào?
	

	5. Điểm khác nhau giữa hệ sinh thái tự nhiên và  hệ sinh thái nhân tạo ?
	


Baøi 43 :TRAO ÑOÅI VAÄT CHAÁT TRONG HEÄ SINH THAÙI

	1.Chuỗi thức ăn là gì?
	

	2. Cho ví dụ các loại chuỗi thức ăn?
	

	3. Quan hệ giữa các loài trong quần xã cho ta biết điều gì?
	

	4. Thế nào là lưới thức ăn?
	

	5. Bậc dinh dưỡng là gì?
	

	6. Trong chuỗi thức ăn, bậc dinh dưỡng cấp 1 là .....................
                                        Bậc dinh dưỡng cấp 2 là ......................

                                        Bậc dinh dưỡng cấp 3 là ......................



	7. Độ lớn của bậc dinh dưỡng được xác định bằng các yếu tố nào?

	

	8. Ý nghĩa của tháp sinh thái?
	

	9. Tháp số lượng được xây dựng dựa trên ........................................ 

Tháp khối  lượng được xây dựng dựa trên ........................................ 
Tháp năng lượng được xây dựng dựa trên ........................................ 




Bài 44: CHU TRÌNH SINH ĐỊA HOÁ VÀ SINH QUYỂN
	1.Chu trình sinh địa hóa là gì?
	

	2. Chu trình sinh địa hóa các chất có ý nghĩa gì?
	

	3. Một chu trình sinh địa hoá gồm có các giai đoạn nào?
	

	4. Cacbon đi vào chu trình dưới dạng....................

   Sinh vật đóng vai trò quan trọng trong việc đưa nguồn cacbon từ môi trường vô sinh vào chu trình dinh dưỡng là..................


	5. Nguồn nito từ môi trường vào cơ thể sinh vật dưới dạng ............

    Nitơ từ  xác sinh vật trở lại môi trường đất, nước thông qua hoạt động phân giải chất hữu cơ của.............…

	6. Sinh quyển là gì?
	

	7. Sinh quyển được chia thành nhiều khu sinh học ( biom) nào?

	

	8. Dựa vào mức độ phức tạp dần của lưới thức ăn, có thể sắp xếp các khu sinh học  theo trình tự đúng là 



BÀI 45: DÒNG NĂNG LƯỢNG TRONG HỆ SINH THÁI

	1.Dòng năng lượng truyền trong hệ sinh thái theo trình tự nào?
	

	2. Vì sao chuỗi thức ăn trong hệ sinh thái không dài?
	

	3. Trong hệ sinh thái, càng lên bậc dinh dưỡng ........ hơn  thì năng lượng càng ......
Ở mỗi bậc dinh dưỡng, phần lớn năng lượng bị  mất trung bình.................., tiêu hao qua 
.............................................................................................chỉ  có khoảng ................................. năng lượng truyền lên bậc dinh dưỡng cao hơn. 

	4. Hiệu suất sinh thái là gì?
	

	5. Tài nguyên năng lượng vĩnh cửu là...............................................

    Tài nguyên tái sinh là.................................. Tài nguyên không tái sinh là.......................

	6. Vai trò của ánh sáng Mặt trời đối với hệ sinh thái
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